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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ) bao gồm: Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến quản lý, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chương II
ĐĂNG KÝ THỜI GIAN BÁN HÀNG 
TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
Điều 3. Thời gian bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
1. Tổng thời gian bán hàng và giờ bán hàng cụ thể trong một ngày do thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động, tự xác định theo thực tế, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng tại địa bàn, điều kiện hoàn cảnh và khả năng kinh doanh phục vụ của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo thời gian tối thiểu như sau:
a) Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh dọc trên các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ: Thời gian bán hàng tối thiểu là 16 (mười sáu) giờ trong một ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật); phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 06 giờ 00 phút và không đóng cửa nghỉ bán hàng trước 22 giờ 00 phút hàng ngày.
b) Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các tuyến đường khác (trừ các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ): Thời gian bán hàng tối thiểu là 12 (mười hai) giờ trong một ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật); phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 06 giờ 00 phút và không đóng cửa nghỉ bán hàng trước 18 giờ 00 phút hàng ngày.
2. Đối với những ngày lễ, Tết theo quy định, tổng thời gian bán hàng tối thiểu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không ít hơn 08 (tám) giờ trong một ngày.
3. Khuyến khích các thương nhân kinh doanh xăng dầu đăng ký mở cửa và đóng cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nhiều hơn thời gian tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 4. Nội dung đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng
1. Nội dung đăng ký thời gian bán hàng:
a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu gửi văn bản đăng ký thời gian bán hàng qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Văn bản đăng ký phải đảm bảo các nội dung sau: Thông tin về cửa hàng bán lẻ xăng dầu; thời gian mở cửa bán hàng, thời gian đóng cửa bán hàng đối với ngày thường và ngày lễ, Tết và tổng thời gian bán hàng trong 01 (một) ngày.
b) Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Công Thương phản hồi thông tin tiếp nhận đăng ký thời gian bán hàng gửi thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố để phối hợp theo dõi việc thực hiện của thương nhân cũng như phối hợp thanh tra, kiểm tra.
2. Đăng ký thay đổi thời gian bán hàng: 
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thay đổi thời gian bán hàng phải thực hiện đăng ký lại với Sở Công Thương. 
Nội dung đăng ký thời gian bán hàng: Thực hiện theo khoản 1 Điều này.
Điều 5. Thời hạn đăng ký thời gian bán hàng
1. Đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành đang hoạt động kinh doanh thì chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện đăng ký lại thời gian bán hàng với Sở Công Thương theo Điều 4 Quy định này.
2. Đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động sau thời điểm Quy định này có hiệu lực, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lần đầu phải thực hiện đăng ký thời gian bán hàng theo Điều 4 Quy định này.
Điều 6. Niêm yết thời gian bán hàng 
1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thực hiện niêm yết thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và bán đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương.
2. Bản niêm yết thời gian bán hàng rõ ràng, cụ thể và đặt tại nơi dễ nhận thấy trong phạm vi cửa hàng và thuận tiện cho việc quan sát của người mua hàng.
Chương III
QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP TẠM DỪNG BÁN HÀNG; QUY TRÌNH THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG    BÁN LẺ XĂNG DẦU 
Điều 7. Các trường hợp tạm dừng bán hàng
1. Các trường hợp tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã xuống cấp cần thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo các yêu cầu theo quy định về công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, khắc phục hư hỏng các thiết bị, đường ống kỹ thuật: Thời gian tạm dừng không quá 30 (ba mươi) ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
b) Thương nhân kinh doanh xăng dầu tổ chức đám cưới, đám tang tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Thời gian tạm dừng không quá 07 (bảy) ngày.
c) Thực hiện cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ: Thời gian tạm dừng không quá 07 (bảy) ngày.
d) Khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
đ) Trường hợp nguồn cung xăng dầu có biến động, thương nhân kinh doanh xăng dầu không đủ xăng dầu để duy trì việc bán hàng trong ngày hoặc tạm thời hết hàng (xăng, dầu) do hàng đang trên đường chưa về kịp trong ngày.
e) Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện chuyển nhượng hoặc cho thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Thời gian tạm dừng không quá 15 (mười lăm) ngày.
g) Các trường hợp bất khả kháng như: Cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng.
Trường hợp tạm dừng đột xuất như mất điện tạm thời, sự cố cháy nổ đã xử lý khắc phục trong ngày thì không điều chỉnh theo Quy định này.
[bookmark: _Hlk147146439][bookmark: _Hlk147135383]2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu được kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng, thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định này.
Điều 8. Quy trình thông báo trước khi tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
1. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 7, trước thời gian tạm dừng bán hàng, thương nhân kinh doanh xăng dầu gửi văn bản thông báo tạm dừng bán hàng qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:
a) Thông tin về cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
b) Thời gian tạm dừng bán hàng (nêu rõ tổng thời gian tạm dừng; thời gian dự kiến bắt đầu tạm dừng, thời gian kết thúc tạm dừng).
c) Lý do tạm dừng bán hàng.
2. Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Quy định này: Thương nhân kinh doanh xăng dầu khi có văn bản đề nghị dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong thời gian không quá 02 (hai) ngày, thương nhân gửi bản sao văn bản đề nghị dừng bán hàng của cơ quan Nhà nước đến Sở Công Thương để biết, theo dõi.
3. Đối với trường hợp tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Quy định này: Thương nhân kinh doanh xăng dầu gửi văn bản hoặc thông tin trực tiếp đến Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý Thương mại, số điện thoại: 02513.822.216 hoặc email: sct@dongnai.gov.vn hoặc qua Zalo Official Account “Thông tin xăng dầu Đồng Nai”) hoặc đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường phụ trách địa bàn, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng địa phương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc tạm dừng bán hàng.
[bookmark: _Hlk147146664][bookmark: _Hlk147136493]4. Trường hợp tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 7 Quy định này, thương nhân kinh doanh xăng dầu có thể kéo dài thời gian dừng bán hàng đã thông báo với Sở Công Thương 01 (một) lần, tổng thời gian kéo dài không được vượt quá khung thời gian quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này.
Trước thời điểm kết thúc tạm dừng bán hàng theo văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu dự kiến kéo dài thời gian dừng bán hàng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng về Sở Công Thương, trong đó, nêu rõ số ngày kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng.
5. Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tạm dừng bán hàng hoặc văn bản thông báo kéo dài thời gian tạm dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lý do tạm dừng bán hàng và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do) gửi cho thương nhân kinh doanh xăng dầu đồng gửi Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sở Công Thương sẽ đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sct.dongnai.gov.vn/ để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
6. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được tạm dừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương xác nhận bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7.
7. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm niêm yết thông báo tạm dừng bán hàng ngay khi nhận được văn bản chấp thuận của Sở Công Thương. Kết thúc thời hạn tạm dừng bán hàng đã được chấp thuận, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bán hàng trở lại theo quy định.
8. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được Sở Công Thương chấp thuận về thời gian tạm dừng bán hàng nếu bán hàng trở lại sớm hơn thời hạn cho phép thì không cần phải thông báo lại với Sở Công Thương.
Điều 9. Thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong trường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 01 (một) tháng trở lên
1. Trường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 01 (một) tháng trở lên, Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
2. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai biết, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, đồng gửi đến Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố biết, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện Quy định này. 
2. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện Quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.
3. Thông tin đến Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc đăng ký thời gian bán hàng và thời gian tạm dừng bán hàng của thương nhân kinh doanh xăng dầu.
Điều 11. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh
Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về niêm yết, thực hiện thời gian bán hàng, thời gian tạm dừng bán hàng đã được Sở Công Thương chấp thuận; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo Quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Quy định này.
2. Tổ chức triển khai đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, tuân thủ Quy định này.
3. Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo kịp thời về Sở Công Thương tình hình thực hiện Quy định này định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.
Điều 13. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thời gian bán hàng, thông báo tạm dừng bán hàng trong quá trình tổ chức kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về Sở Công Thương theo quy định.
2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu dừng kinh doanh xăng dầu ngoài việc thực hiện thông báo theo quy định tại Quy định này còn thực hiện thông báo ngừng kinh doanh đến các cơ quan có liên quan theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có điều, khoản nào không còn phù hợp, các cơ quan, đơn vị, thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định và tình hình thực tế./.



